TUẦN 1
MỞ ĐẦU
Bài 1: THẾ GIỚI ĐỘNG VẬT ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ
I. Sự đa dạng loài và sự phong phú về số lượng cá thể.
- Thế giới động vật rất đa dạng về loài (1,5 triệu loài). Có loài kích thước rất nhỏ (Trùng roi, Trùng sốt rét, ...), song có loài lại có kích thước rất lớn (Trai tượng, Voi Châu Phi, ...). 
- Ngoài ra sự đa dạng của động vật còn được thể hiện ở sự phong phú về số lượng cá thể trong loài (đàn bướm trắng ở rừng Cúc Phương có tới hàng ngàn con).
II. Sự đa dạng về môi trường sống
Động vật có ở khắp nơi do chúng thích nghi với mọi môi trường sống.
Luyện tập:
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
   1.  Động vật có ở khắp mọi nơi do
   a. Chúng có khả năng thích nghi cao.
   b. Sự phân bố có sẵn từ xa xưa.
   c. Do con người tác động.
Hãy chọn các câu trả lời đúng trong các câu sau:
 2. Động vật đa dạng, phong phú do:
   a. Số cá thể nhiều;              
   b. Sinh sản nhanh; 
   c. Động vật sống ở khắp mọi nơi trên trái đất.
   d. Số loài nhiều; 
   e. Con người lai tạo, tạo ra nhiều giống mới; 
   g. Động vật di cư từ những nơi xa đến.

Bài 2: PHÂN BIỆT ĐỘNG VẬT VỚI THỰC VẬT.
ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA ĐỘNG VẬT
I. Phân biệt động vật với thực vật
+ Động vật giống thực vật ở các đặc điểm: Cấu tạo từ tế bào, lớn lên, sinh sản.
+ Động vật có những đặc điểm khác với thực vật như: Di chuyển, dị dưỡng, hệ thần kinh và giác quan, thành tế bào.
II. Đặc điểm chung của động vật
- Động vật có những đặc điểm phân biệt với thực vật.
+ Có khả năng di chuyển.
+ Có hệ thần kinh và giác quan.
+ Chủ yếu dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng từ chất hữu cơ có sẵn). 
III. Sơ lược phân chia giới động vật
Có 8 ngành động vật:
- Động vật không xương sống có 7 ngành: Động vật nguyên sinh, ruột khoang, giun dẹp, giun tròn, giun đốt, thân mềm, chân khớp.
- Ngành động vật có xương sống có 5 lớp: Cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú.
IV. Vai trò của động vật
Động vật mang lại lợi ích nhiều mặt cho con người (cung cấp nguyên liệu, dùng làm thí nghiệm, giải trí....), tuy nhiên một số loài có hại (truyền bệnh).
Luyện tập: 
Hãy chọn câu trả lời đúng nhất trong các câu sau:
1.  Động vật và thực vật giống nhau ở:
   a. Cấu tạo từ tế bào.
   b. Lớn lên và sinh sản.
   c. Tự tổng hợp các chất dinh dưỡng.
   d. Cả a và b
2.  Động vật không có:
   a. Hệ thần kinh.
   b. Giác quan.
   c. Diệp lục.
   d. Tế bào.
3.  Đặc điểm nào dưới đây có cả ở thực vật và động vật?
   a. Có khả năng tự di chuyển.
   b. Sống tự dưỡng.
[bookmark: _GoBack]   c. Có khả năng lớn lên và sinh sản.
   d. Có hệ thần kinh và giác quan.
NHIỆM VỤ CỦA HỌC SINH
 Học sinh ghi bài đầy đủ và đáp án phần Luyện tập vào tập vở.
  Học sinh hiểu được bài 1 và chỉ học thuộc nội dung I. và II. của bài 2.




